   UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số: 156/QĐ-SGDĐT
                                    Bình Định, ngày 11 tháng 02  năm 2012
QUYẾT  ĐỊNH

 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải 

trong Hội thi tiếng hát giáo viên, học sinh ngành Giáo dục - Đào tạo 

tỉnh Bình Định, năm 2012


GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND, ngày 11/3/ 2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục-Đào tạo;

           - Căn cứ kế hoạch năm học 2011 - 2012 và yêu cầu tổ chức Hội thi tiếng hát giáo viên, học sinh ngành GD- ĐT  Bình Định, năm 2012;


- Xét đề nghị của Trưởng ban tổ chức Hội thi tiếng hát giáo viên, học sinh ngành GD-ĐT Bình Định, năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH
            Điều 1.  Nay tặng giấy khen của Sở GD-ĐT Bình Định cho 12 giải toàn đoàn, 40 giải đơn ca, 40 giải song ca, tam ca và 40 giải tốp ca, đồng ca trong Hội thi tiếng hát giáo viên, học sinh ngành GD-ĐT Bình Định, năm 2012 ( có danh sách kèm theo ).

Điều 2.  Mức thưởng quy định như sau:


1/ Giải Toàn đoàn:


 - Giải Nhất :                600.000đ/ giải


 - Giải Nhì   :                500.000đ/ giải


 - Giải Ba     :                400.000đ/ giải


 2/ Giải tiết mục:



* Giải Đơn ca:


- Giải Nhất :                 200.000đ/ giải


- Giải Nhì   :                150.000đ/ giải


- Giải Ba     :                120.000đ/ giải


- Giải Khuyến khích :  100.000đ/ giải



* Giải Song ca, Tam ca:


- Giải Nhất :                 300.000đ/ giải


- Giải Nhì   :                 250.000đ/ giải


- Giải Ba     :                 200.000đ/ giải


- Giải Khuyến khích:   150.000đ/ giải

 

* Giải Tốp ca, Đồng ca:


- Giải Nhất :                 500.000đ/ giải


- Giải Nhì   :                 400.000đ/ giải


- Giải Ba     :                 300.000đ/ giải


- Giải Khuyến khích:   200.000đ/ giải


Tiền thưởng được trích từ kinh phí tổ chức Hội thi tiếng hát giáo viên, học sinh ngành GD-ĐT  Bình Định, năm 2012. 
           Điều 3.  Các ông Chánh văn phòng, Ban tổ chức Hội thi tiếng hát giáo viên, học sinh ngành GD-ĐT, năm 2012 và các tập thể, cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.











    GIÁM ĐỐC
                                                                                        

Nơi nhận:                                                                                                         KT. GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;                                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lưu VT.                                                                                                                     (đã ký)             











      Đào Đức Tuấn

KHEN THƯỞNG HỘI THI VĂN NGHỆ GIÁO VIÊN-HỌC SINH

NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH –NĂM 2012

(kèm theo Quyết định số: 156/QĐ-SGDĐT ngày 11/02/2012 của Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định)
--------

I. GIẢI TOÀN ĐOÀN
	TT
	Đơn vị
	Giải

	
	
	


	I
	KHỐI TRỰC THUỘC
	

	
	Tröôøng THPT Huøng Vöông
	Nhất

	
	Tröôøng THPT Leâ Quyù Ñoân
	Nhì

	
	Tröôøng THPT Traàn Cao Vaân
	Nhì

	
	Tröôøng CB Hy Vọng-Quy Nhơn
	Ba

	
	Tröôøng Quoác Hoïc
	Ba

	
	Tröôøng THPT Ng. Thaùi Hoïc
	Ba

	
	Tröôøng THPT soá 1 Tuy Phöôùc
	Ba

	
	Tröôøng THPT An Löông
	Ba

	II
	KHỐI HUYỆN
	

	1
	Phoøng GD-ÑT QUY NHÔN
	Nhất

	2
	Phoøng GD-ÑT HOAØI NHÔN
	Nhì

	3
	Phoøng GD-ÑT PHUØ CAÙT 
	Ba

	4
	Phoøng GD-ÑT PHUØ MYÕ
	Ba


II. GIẢI ĐƠN CA

	TT
	Tên bài hát, tác giả
	Trình bày (Họ tên, đơn vị)
	Giải

	1
	Tháng  năm nhớ Bác – Thanh Bình
	Lê Duy Sang – PGD Hoài Nhơn
	Nhất

	2
	Người con gái song La – Doãn Nho
	Nguyễn Thị Thanh Hà – chuyên Lê Quý Đôn
	Nhất

	3
	Mẹ Âu Cơ – Hồ Trọng Tuấn
	Trần Thị Việt Hoa – Hùng Vương
	Nhất

	4
	Vỗ bến lam chiều – Trần Hoàn
	Lê Thị Tường Vi – PGD Tuy Phước
	Nhất

	5
	Âm vang từ dòng sông – Khánh Vinh
	Đoàn Mạnh Dũng – PGD Quy Nhơn
	Nhì

	6
	Những ngôi sao nhỏ - Nguyễn Văn Hiên
	Nguyễn Vũ Diễm My – Quốc học Quy Nhơn
	Nhì

	7
	Mẹ Âu Cơ – Hồ Trọng Tuấn
	Nguyễn Hoàng Bạch Yến – PGD An Nhơn
	Nhì

	8
	Nơi đảo xa – Thế Song
	Võ Đăng Tường – Nguyễn Thái Học
	Nhì

	9
	Điệp khúc tình yêu – Trần Tiến
	Lê Anh Thoa – Trần Cao Vân
	Nhì

	10
	Điệp khúc tình yêu – Trần Tiến
	La Thị Huyền Giang – TTGDTX-HN Vân Canh
	Nhì

	11
	Chúng con canh giấc ngủ bên người – Nguyễn Đăng Nước
	Phan Sĩ Hiền – PGD Phù Cát
	Ba

	12
	Tình em cô giáo miền quê – Tự biên
	Trương Thị Hồng Biên – PGD Phù Mỹ
	Ba

	13
	Tre Việt Nam – Trần Quế Sơn
	Huỳnh Sỹ Chủng – Lý Tự Trọng
	Ba

	14
	Về quê – Phó Đức Phương
	Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưng Vương
	Ba

	15
	Trái Tim người chiến sĩ – Phạm Minh Tuấn
	 Nguyễn Thị Thảo Trung – Quang Trung
	Ba

	16
	Tiếng hát giữa rừng PacBó – Nguyễn Tài Tuệ
	Đỗ Thị Hồng Thuận – PGD Tây Sơn
	Ba

	17
	Khúc hát đảo xa – Kỳ Anh
	Nguyễn Như Cương – CLC Chu Văn An
	Ba

	18
	Vỗ bến lam chiều – Trần Hoàn
	Nguyễn Thị Thanh Thủy – số 1 Tuy Phước
	Ba

	19
	Người Thầy – Nguyễn Nhất Huy
	Cai Hà Ái Mỹ - Nguyễn Trân
	Ba

	20
	Thơ tình của núi – An Thuyên
	Trần Quốc Thái – TTGDTX tỉnh
	Ba

	21
	Lời Bác dặn trước lúc đi xa – Trần Hoàn
	Nguyễn Thị Tố Mai – PGD Vân Canh
	KK

	22
	Ngọn lửa tuổi 20 – Thanh Bình
	Đặng Thị Thu Thuận – PGD Vĩnh Thạnh
	KK

	23
	Nơi đảo xa – Thế Song
	Lê Phùng Hưng – An Lương
	KK

	24
	Tổ quốc yêu thương – Hồ Bắc
	Nguyễn Văn Lâm - Tam Quan
	KK

	25
	Sông ĐắcRông mùa xuân về - Tô Hải
	Trương Thanh Bình - PTDTNT Vĩnh Thạnh
	KK

	26
	Lang quan họ quê tôi – Nguyễn Trọng Tạo
	Võ Xuân Vũ - Võ Giữ
	KK

	27
	Tiếng hát giữa rrừng PacBó – Nguyễn Tài Tuệ
	Trần Thị Lệ Trâm - Tăng Bạt Hổ
	KK

	28
	Hát về cây lúa hôm nay – Phan Huỳnh Điểu
	Phạm Tấn Công - Trung tâm GDTX-HN Phù Mỹ
	KK

	29
	Trái tim Anh – Lê Viết Hòa
	Lê Văn Hưng - VP Sở GD-ĐT Bình Định
	KK

	30
	Đất nước lời ru – Văn Thành Nho
	Nguyễn Phương Thảo -Phòng GD AN LÃO
	KK

	31
	Bên lăng Bác Hồ - Dân Huyền
	Nguyễn Minh Phụng - Ng Bỉnh Khiêm
	KK

	32
	Mái đình làng biển – Nguyễn Cường
	Nguyễn Thị Thúy - CB Hy Vọng-Quy Nhơn
	KK

	33
	Dấu chân phía trước – Phạm Minh Tuấn
	Lưu Hoàng Nhân -  Hoài Ân
	KK

	34
	Biển hát chiều nay – Hồng Đăng
	Nguyễn Thị Nhân Trinh - TT GDTX-HN-Quy Nhơn
	KK

	35
	Vết chân tròn trên cát – Trần Tiến
	Giáp Thị Mỹ Lệ - Ng. Trung Trực
	KK

	36
	Đất nước – Phạm Minh Tuấn
	Nguyễn Vũ Hồng Oanh - Ngô Mây
	KK

	37
	Lá cờ Đảng – Văn An
	Lê Đăng Khoa - Nguyễn Du
	KK

	38
	Đảng là cuộc sống của tôi – Nguyễn Đức Toàn
	Phạm Thanh Bình  - số 1 Phù Mỹ
	KK

	39
	Giai điệu Tổ quốc – Trần Tiến
	Đỗ Đức Mạnh Đồng - THPT An Lão
	KK

	40
	Những hạt phấn trắng – Nguyễn Duy Trung
	Nguyễn Quốc Thắng - Trần Quang Diệu
	KK


III. GIẢI SONG CA, TAM CA

	TT
	Tên bài hát, tác giả
	Trình bày (Họ tên, đơn vị)
	Giải

	1
	Thành phố miền quan họ - Nguyễn Cường
	Huỳnh Lê Thanh Hoa , Phạm Thị Thu Hà , Trần Thị Việt Hoa – Hùng Vương
	Nhất

	2
	Đảng ta mặt trời lên – Doãn Tiến
	Trần Gia Tín, Nguyễn Thanh Hữu, Nguyễn Kim Định – CB Hy vọng
	Nhất

	3
	Buổi sang trên đồng nội – Trần Tất Toại
	Lê Thị Kim Cúc, Lê Thị Kim Giang, Văn Thị Kim Thủy – PGD Quy Nhơn
	Nhất

	4
	Những cô gái quan họ - Phó Đức Phương
	Đặng Trần Anh Tỷ, Võ Đài Cát Phượng, Ngô Thảo Vương – Trần Cao Vân
	Nhất

	5
	Đón xuân – Phạm Đình Chương
	Vũ Thị Thanh Thư, Bùi Thị Ánh, Lê Quỳnh Như – chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	6
	Khúc ca người giáo viên – Bùi Anh Tú
	Nguyễn Hoàng Bạch Yến, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Nguyễn Ngọc Anh Thi – PGD An Nhơn
	Nhì

	7
	Huyền sử Âu Lạc – Mai Thu Sơn
	Nguyễn Quang Thịnh, Trương Thị Hồng Hoa – số 3 An Nhơn
	Nhì

	8
	Khúc ca người giáo viên nhân dân – Hồng Dân
	Trần Thị Ngọc Lài, Nguyễn Thị Ái Phương, Nguyễn Thị Thanh Huyền – PGD Phù Cát
	Nhì

	9
	Tình ca mùa xuân – Trần Hoàn
	Trần Quốc Thuận, Vương Thị Lệ Quyên – PGD Phù Mỹ
	Nhì

	10
	Mùa xuân đầu tiên – Văn Cao
	Tố Mai – Đàm Tuyết – Xuân Hòa, PGD Vân Canh
	Nhì

	11
	Tổ quốc nhìn từ biển – Quỳnh Hợp
	Lê Duy Sang, Nguyễn Hùng Tiến, Trần Tường Vi – PGD Hoài Nhơn
	Ba

	12
	Cũng sẽ chìm trôi – trịnh Công Sơn
	Nguyễn Thị Vi Na, Khưu Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh Thủy – số 1 Tuy Phước
	Ba

	13
	Tiến về Sài Gòn – Đến với con người Việt Nam tôi
	Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Thế Kỷ, Nguyễn Văn Ninh – PGD Tây Sơn
	Ba

	14
	Sợi nhớ sợi thương – Phan Huỳnh Điểu
	Lê Văn Hưng, Nguyễn Thị Hoàng – VP Sở GD-ĐT
	Ba

	15
	Khúc ca người giáo viên – Bùi Anh Tú
	Nguyễn Vũ Diễm My, Đào Thị Bồng, Hồ Thị Thu Hằng – Quốc học Quy Nhơn
	Ba

	16
	Đâu đảng cần chúng ta có mặt – Văn An
	Bùi Trọng Hoàng Nam, Lê Văn Cường, Lê Phùng Hưng – An Lương
	Ba

	17
	Nắng có còn xuân – Đức Trí
	Mai Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Thị Hoàng Yến – PGD Tuy Phước
	Ba

	18
	Tổ quốc nhìn từ biển – Quỳnh Hợp
	Nguyễn Thành Chu, Võ Đăng Tường, Trần Hữu Đạt – Nguyễn Thái Học
	Ba

	19
	Nơi đảo xa – Thế Song
	Phạm Thanh Tài, Hồ Vân Nhi – Trưng vương
	Ba

	20
	Thơ tình của núi – An Thuyên
	Nguyễn Văn Lập, Phạm Thị Hương Lan – DTNT T Tỉnh.
	Ba

	21
	Con đường đến ttrường – Phạm Đăng Khương
	Nguyễn Hoàng Phong, Đinh Thị Biếc – TT GDTX-HN Vân Canh
	KK

	22
	Gửi em ở cuối song Hồng – Thuận Yến
	Nguyễn Trọng Bảo, Nguyễn Thị Thanh Hằng – số 1 Phù Cát
	KK

	23
	Chín bậc tình yêu – An Thuyên
	Huỳnh Hiếu, Trương Thị Họa My - Tam Quan
	KK

	24
	Đất nước tình yêu – Lệ Giang
	Từ Hồng vệ, Đào Thị Tuyết Linh – PGD An Lão
	KK

	25
	Mùa xuân đầu tiên – Văn Cao
	Nguyễn Thị Cúc, Đặng Thị Thu Thuận, Đinh Thị Sương – PGD Vĩnh Thạnh
	KK

	26
	Đường chúng ta đi – Huy Du
	Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Triều Giang, Phạm Văn Ngân – Nguyễn Trân
	KK

	27
	Khúc quân ca Trường Sa – Đoàn Bổng
	Huỳnh Thiết Thach, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn An Trường - CLC Chu Văn An
	KK

	28
	Tình ca Quy Nhơn- Nguyễn Trọng Tạo
	Trịnh Hoàng Nha, Võ Thị Cẩm Tú - Trung tâm GDTX-HN-Quy Nhơn
	KK

	29
	Về quê – Phó Đức Phương
	Trần minh Cảnh, Chung, Liêm - Lý Tự Trọng
	KK

	30
	Biển hát chiều nay – Hồng Đăng
	Nguyễn Đức Thiện, Trần Phương Lan Vy – THPT Vĩnh Thạnh
	KK

	31
	Anh ở đầu song em cuối sông – Hoàng Vân
	Phạm Thị Ngọc Trinh, Phạm Tấn Công -Trung tâm GDTX-HN Phù Mỹ
	KK

	32
	Gửi em ở cuối song Hồng – Thuận Yến
	Phạm Gia Quyến, Nguyễn Lệ Kiều Ngân -  số 2 Tuy Phước
	KK

	33
	Bức họa đồng quê – Văn Phụng
	Đinh Thị Quỳnh Như, Đinh Thị Quy, Trần Thị Oanh -  số 2 An Lão
	KK

	34
	Em là quê hương 
	Thảo Trung, Quỳnh Như - Quang Trung
	KK

	35
	Tình ca Tây nguyên – Hoàng Vân
	Bùi Duy Phong, Nguyễn Quốc Thẩm -  Tăng Bạt Hổ
	KK

	36
	Mùa xuân đầu tiên – Văn Cao
	Huỳnh Thế Minh Nguyệt, Võ Thị Dung - Ngô Mây
	KK

	37
	Mùa xuân đầu tiên – Văn Cao
	Lê Thị Thu Tín, Nguyễn Thị Đoan Thùy, Huỳnh Thị Kim Oanh - PGD Hoài Ân
	KK

	38
	Tình ta biển bạc, đồng xanh – Hoàng Sông Hương
	Phạm Ngọc Tấn, Hồ Thị Quỳnh Trang -  Ng. Trung Trực
	KK

	39
	Đất nước tình yêu – Lê Quang
	Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Xuân Diệu
	KK

	40
	Đồng đội – Hoàng Hiệp
	Lê Phước Vân, Lê Anh Nam, Võ Ngọc Tiên - Hoài Ân
	KK


IV. GIẢI TỐP CA, HỢP CA

	TT
	Tên bài hát, tác giả
	Trình bày (Họ tên, đơn vị)
	Giải

	1
	Tiếng hát bay xa – Vĩnh phúc
	Phoøng GD-ÑT QUY NHÔN
	Nhất

	2
	Vịnh xuân đất tổ - Quang Vinh
	Tröôøng THPT Huøng Vöông
	Nhất

	3
	Bài ca dâng Đảng – Ngô Nguyên Trường
	Tröôøng THPT Leâ Quyù Ñoân
	Nhất

	4
	Liên khúc bay lên nòi gống tiên rồng, Khát vọng ngày mới – Thanh Tùng, Nhật Thu
	Phoøng GD-ÑT PHUØ MYÕ
	Nhất

	5
	Bốn ngàn năm rực rỡ gấm hoa – Lê Quang
	Phoøng GD-ÑT PHUØ CAÙT 
	Nhì

	6
	Biển đảo Tổ quốc tôi – An Thuyên
	Tröôøng THPT Traàn Cao Vaân
	Nhì

	7
	Việt Nam đất nước tôi – Trần Thiện Thuật
	Tröôøng CB Hy Vọng-Quy Nhơn
	Nhì

	8
	Ca ngợi Tổ quốc – Hồ Bắc
	Phoøng GD-ÑT HOAØI NHÔN
	Nhì

	9
	Tổ khúc dân ca khu 5 – chuyến đò quê hương
	Tröôøng THPT Nguyeãn Du
	Nhì

	10
	Đến với con người Việt Nam tôi – Xuân Hiếu
	Phoøng GD-ÑT TUY PHÖÔÙC
	Nhì

	11
	Những gì ta yêu quý – Lê Hữu Hà
	Tröôøng THPT An Löông
	Ba

	12
	Vinh quang Tổ quốc ta – Trần Đức Lâm
	Tröôøng THPT Tröng Vöông
	Ba

	13
	Tổ quốc nhìn từ biển – Quỳnh Hợp
	Tröôøng THPT Tam Quan
	Ba

	14
	Ngôi sao niềm tin, ngôi sao Hồ Chí Minh – Huỳnh Phước Liên
	Phoøng GD-ÑT AN LAÕO
	Ba

	15
	Tự hào thành phố tôi yêu – Thế Hiển
	Tröôøng THPT soá 1 Tuy Phöôùc
	Ba

	16
	Hát mừng anh hung Núp – Trần Quý
	Tröôøng PTDTNT Vónh Thaïnh
	Ba

	17
	Hành khúc chiến sĩ Trường Sa – Trần Xuân Tiên
	Tröôøng Quoác Hoïc
	Ba

	18
	Liên khúc: Bão nổi lên rồi – Đất nước trọn niềm vui – Rạng rỡ Việt Nam
	Tröôøng THPT số 2 An Laõo
	Ba

	19
	Màu cờ tôi yêu – Phạm Tuyên
	Tröôøng THPT Nguyeãn Traân
	Ba

	20
	Bức họa đồng quê – Văn Phụng
	Tröôøng THPT Ng. Thaùi Hoïc
	Ba

	21
	Chào mừng Đảng CSVN – Lá cờ Đảng : Đỗ Minh, Văn An
	Phoøng GD-ÑT TAÂY SÔN
	KK

	22
	Tổ quốc nhìn từ biển – Quỳnh Hợp
	Trường THPT Lý Tự Trọng
	KK

	23
	Lớn lên dười cờ Đảng – Phạm Đình Sáu
	Phoøng GD-ÑT AN NHÔN
	KK

	24
	Đến với con người Việt Nam tôi – Xuân Nghĩa
	Tröôøng THPT Xuaân Dieäu
	KK

	25
	Người là niềm tin tất thắng – Chu Minh
	Tröôøng THPT Hoaøi AÂn
	KK

	26
	Hồn đá – Ngọc Quang
	Tröôøng THPT Ng. Tröôøng Toä
	KK

	27
	Liên khúc: Lá cờ Đảng, Tiến về Sài Gòn, Đất nước trọn niềm vui
	Phoøng GD-ÑT VÓNH THAÏNH
	KK

	28
	Âm thanh ngày mới – Nguyễn An
	Trung taâm GDTX-HN-Quy Nhôn
	KK

	29
	Bảo nổi lên rồi – Trọng Bằng
	Phoøng GD-ÑT HOAØI AÂN
	KK

	30
	Hát trên đường ta đi tới
	Tröôøng THPT Quang Trung
	KK

	31
	Hát mãi bản hung ca – Đặng kim Hưng
	Trung taâm GDTX-HN Vaân Canh
	KK

	32
	Hồn thiêng đất Việt – Giang Hạ
	Tröôøng THPT Nguyeãn Dieâu
	KK

	33
	Liên khúc: Dấu chân phía trước, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Hát về người
	Tröôøng THPT An Laõo
	KK

	34
	Chào mừng Đang CSVN – Đỗ Minh
	Tröôøng THPT soá 1 Phuø Caùt
	KK

	35
	Đảo chân may – Quỳnh Hợp
	Tröôøng THPT Chu Vaên An
	KK

	36
	Người là Hồ Chí Minh – Trịnh Minh Sơn
	Tröôøng THPT soá 1 Phuø Myõ
	KK

	37
	Liên khúc bốn ngàn năm rực rỡ gấm hoa, Bình Định ngày mới
	Phoøng GD-ÑT VAÂN CANH
	KK

	38
	Rạng rỡ Việt Nam – Quang Vinh
	Tröôøng PTDTNT Vaân Canh
	KK

	39
	Dấu chân phía trước – Phạm Minh Tuấn
	Tröôøng THPT Ng. Hồng Đạo
	KK

	40
	Mẹ Việt Nam anh hung – An Thuyên
	Tröôøng PTDTNT Tænh
	KK


